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NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH 
 

-Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà :  Ông Nguyễn Hữu Minh 
Các Thẩm phán : Ông Nguyễn Văn Tính          

                                       Ông Nguyễn Anh Văn 
-Thư ký phiên toà: Bà Ngô Thu Hiền- Thư ký TAND tỉnh Bắc Ninh 
 -Đại diện VKS nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn 

Đình Dũng - Kiểm sát viên.     
Ngày 24 tháng 3 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử 

phúc thẩm vụ án thụ lý số 05/2017/TLPT- HNGĐ ngày 05/10/2016 về việc “Tranh 
chấp hôn nhân và gia đình”. 

 Do bản án dân sự sơ thẩm số 21/2016/HNGĐ-ST ngày 10/8/2016 của Tòa 
án nhân dân thành phố Bắc Ninh bị kháng cáo.  

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 03/2016/QĐ-PT ngày 
11/11/2016 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Anh Nguyễn Thành V, sinh năm 1978. Có mặt 
Địa chỉ: Thôn G, xã P, huyện Q, tỉnh Bắc Ninh. 
2. Bị đơn: Chị Nguyễn Thị P, sinh năm 1978. Có mặt 
Địa chỉ: số x, đường Y, phường N, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. 
3. Người kháng cáo: Chị Nguyễn Thị P, bị đơn. 

NỘI DUNG VỤ ÁN   
Theo án sơ thẩm và tài liệu trong hồ sơ thì nội dung vụ kiện như sau: 
Phía nguyên đơn là anh Nguyễn Thành V trình bày:  
Anh và chị P lấy nhau năm 2002 tại Hàn Quốc, đến ngày 30/12/2005  đăng 

ký kết hôn tại UBND phường Trần Phú, thành phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định trên 
cơ sở tự nguyện. Năm 2009, vợ chồng về nước sinh sống tại thành phố Qui Nhơn, 
tỉnh Bình Định, năm 2011 về Bắc Ninh sinh sống đến nay. Cuộc sống vợ chồng 
trong những năm đầu hạnh phúc, đến năm 2013 thì phát sinh mâu thuẫn, nguyên 
nhân do chị P thường xuyên dùng những lời lẽ thô tục chửi anh và xúc phạm đến 
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gia đình anh; vợ chồng không cùng chung quan điểm làm ăn kinh tế và trong cách 
nuôi dạy con cái. Anh góp ý với chị P không được nên vợ chồng thường xuyên cãi 
nhau và sống ly thân từ năm 2013 đến nay, anh thuê nhà trọ để ở cùng với con cái, 
hai bên không có quan hệ gì. Nay anh thấy tình cảm không còn, không thể tiếp tục 
chung sống, anh xin được ly hôn chị P. 

Về con chung: vợ chồng có 02 con chung là cháu Nguyễn Thành N Y, sinh 
ngày 10/6/2002 và Nguyễn Thành P L, sinh ngày 05/5/2007. Hiện nay cháu Y 
đang ở với anh, cháu L đang ở với chị . Khi ly hôn, anh có nguyện vọng nuôi cháu 
Ý, chị P nuôi cháu Lộc, anh không yêu cầu cấp dưỡng nuôi con.  

Về tài sản chung: vợ chồng có thửa đất số n , tờ bản đồ số m, diện tích 
81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh đứng tên hai vợ chồng. 
Nguồn gốc thửa đất: năm 2007, vợ chồng tích góp được 1 khoản tiền từ Hàn Quốc 
rồi mua một ngôi nhà và đất tại Qui Nhơn, Bình Định với giá 500.000.000đ, đất 
mang tên chị P vì lúc đó anh đang lao động tại nước ngoài; năm 2012 vợ chồng 
bán đi rồi mua thửa đất số n tại Bắc Ninh. Nay anh xác định nếu vợ chồng tự thỏa 
thuận được thì anh đồng ý giành cho chị P phần hơn, nếu chị P không đồng ý thì 
anh đề nghị giải quyết theo qui định pháp luật. Do anh không có kinh tế nên để chị 
P lấy đất và có nghĩa vụ trích trả anh bằng tiền. 

Về công nợ: không có. 
Phía bị đơn là chị Nguyễn Thị P trình bày:  
Chị công nhận về thời gian, điều kiện, hoàn cảnh kết hôn như anh V trình 

bày là đúng. Năm 2013, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn, nguyên nhân do anh V 
ngoại tình, chị và gia đình khuyên giải nhiều lần nhưng anh V không nghe. Do anh 
V không muốn chung sống nên đã tự bỏ nhà đi từ năm 2013 đến nay, không ai 
quan tâm đến ai. Nay chị thấy vợ chồng không còn tình cảm, anh V xin ly hôn, chị 
đồng  ý. 

Về con chung: vợ chồng có 02 con chung là cháu Nguyễn Thành N Y, sinh 
ngày 10/6/2002 và Nguyễn Thành P L, sinh ngày 05/5/2007. Ly hôn, chị đồng ý 
quan điểm của anh V và xin được nuôi cháu Lộc, anh V nuôi cháu Y. 

Về tài sản chung: Không có. 
Hiện tại vợ chồng chị có 1 thửa đất tại đường H như anh V trình bày, chị 

xác định đây là tài sản riêng của chị. Nguồn gốc thửa đất: năm 2007, ông S là bố 
chị mang tiền bán đất ở Khu Khắc Niệm vào mua cho chị một căn hộ ở Qui Nhơn, 
Bình Định với giá 500.000.000đ, nên giấy tờ nhà đất mang tên cá nhân chị, mua 
xong nhà đất chị mới thông báo cho anh V biết vì lúc đó anh V đi lao động bên 
Nga. Năm 2012, chị bán đất này cho chú của anh V, khi bán hai vợ chồng cùng 
ký, số tiền bán được 1,5 tỷ, chị gửi vào tài khoản của chị. Sau đó, anh V bảo để 
anh mang tiền đi gửi ở ngân hàng khác lãi suất cao hơn, tin lời anh V nên chị đã 
đưa toàn bộ số tiền này vào tài khoản của anh V. Khi mua đất ở đường H thì vợ 
chồng lấy số tiền này ra mua đất. Lúc mua là hai vợ chồng và anh trai chị P đi 
mua, sau đó làm thủ tục giấy tờ mang tên hai vợ chồng. Vì vậy chị xác định đây là 
tài sản riêng của chị, chị không đồng ý chia. 
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Về công nợ: không có. 
Từ nội dung trên, bản án sơ thẩm đã căn cứ vào Điều 33, 55, 59, 81 Luật 

Hôn nhân và gia đình; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án tuyên xử: 
1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận việc thuận tình ly hôn giữa anh Nguyễn 

Thành V và chị Nguyễn Thị P. 
2. Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận: anh Nguyễn Thành V nuôi con 

chung Nguyễn Thành N Y, sinh ngày 10/6/2002, chị Nguyễn Thị P nuôi con 
chung Nguyễn Thành P L, sinh ngày 05/5/2007. Việc cấp dưỡng nuôi con không 
đặt ra. 

3.Về tài sản chung: xác nhận thửa đất số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 
tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh mang tên anh Nguyễn Thành 
V và chị Nguyễn Thị P là tài sản chung của anh V, chị P. 

Giao cho chị Nguyễn Thị P được quyền sử dụng thửa đất số n, tờ bản đồ số 
m, diện tích 81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh mang tên 
anh Nguyễn Thành V và chị Nguyễn Thị P. Nhưng chị P phải có nghĩa vụ trích trả 
anh Nguyễn Thành V 1.620.000.000đ (Một tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn). 

Không xem xét yêu cầu của ông S tại phiên tòa đòi chị P thửa đất thửa đất 
số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố 
Bắc Ninh mang tên anh Nguyễn Thành V và chị Nguyễn Thị P. 

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên án phí và quyền kháng cáo của các đương sự 
theo quy định của pháp luật. 

Sau khi án sơ thẩm xử, ngày 22/8/2016 chị Nguyễn Thị P có đơn kháng cáo 
không đồng ý về phần tài sản. 

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay, chị P vẫn cho rằng thửa đất đó là tài sản 
riêng của cá nhân chị nên không đồng ý chia cho anh V, nếu có phải chia thì chị 
phải được phần hơn. 

Anh Nguyễn Thành V cho rằng quá trình giải quyết ở sơ thẩm anh đã đưa ra 
cách giải quyết để hai người thỏa thuận và anh sẽ giành cho chị phần hơn nhưng 
chị P không nghe vẫn cho rằng đó là tài sản riêng của cá nhân và còn kháng cáo, 
thuê Luật sư để kéo dài vụ án nên anh không chấp nhận chia phần hơn cho chị P. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa phát biểu 
ý kiến về việc tuân thủ pháp luật tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án của Thẩm 
phán, Hội đồng xét xử; việc chấp hành pháp luật của người tham gia tố tụng dân 
sự kể từ khi thụ lý phúc thẩm cho đến phần tranh luận tại phiên tòa là đảm bảo 
theo đúng trình tự pháp luật quy định của pháp luật. Về đường lối giải quyết vụ án, 
không có căn cứ để cho rằng thửa đất số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 tại 
đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh mang tên anh Nguyễn Thành V 
và chị Nguyễn Thị P là tài sản riêng của chị P. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử 
bác đơn kháng cáo của chị Nguyễn Thị P. 

Sau khi nghiên cứu hồ sơ và thẩm tra chứng cứ tại phiên tòa, sau khi nghe 
các bên trình bày ý kiến tranh luận. Sau khi thảo luận và nghị án. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 
Anh Nguyễn Thành V và anh chị Nguyễn Thị P kết hôn với nhau trên cơ sở 

tự nguyện, có đăng ký kết hôn theo qui định pháp luật tại Ủy ban nhân dân 
phường Trần Phú, thành  phố Qui Nhơn, tỉnh Bình Định, đây là hôn nhân hợp 
pháp. Tuy nhiên, sau một thời gian chung sống, vợ chồng đã phát sinh mâu thuẫn. 
Nguyên nhân do vợ chồng không hợp nhau về tính cách, quan điểm sống, luôn xảy 
ra xung đột trong việc chăm sóc con cái cũng như kinh tế trong gia đình. Vợ 
chồng sống ly thân từ cuối năm 2013 đến nay, anh V thuê nhà rở riêng, vợ chồng 
không còn tình cảm gì, không thể đoàn tụ gia đình. Bản án sơ thẩm ghi nhận sự tự 
nguyện ly hôn giữa anh Nguyễn Thành V và chị Nguyễn Thị P là có căn cứ. 

Về con chung: vợ chồng có 02 con chung là cháu Nguyễn Thành N Y sinh 
ngày 10/6/2002 và Nguyễn Thành P L, sinh ngày 05/5/2007. Tòa án cấp sơ thẩm 
công nhận thỏa thuận của anh V, chị P: anh V nuôi cháu N Y, chị P nuôi cháu 
Lộc, việc cấp dưỡng nuôi con không đặt ra là đúng qui định pháp luật. 

Xét kháng cáo của chị P không đồng ý về phần tài sản, chị P cho rằng thửa 
đất số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố 
Bắc Ninh mang tên anh Nguyễn Thành V và chị Nguyễn Thị P là tài sản riêng của 
chị. Vì vậy, chị không đồng ý chia tài sản cho anh V; Hội đồng xét xử xét thấy: 
anh V và chị P lấy nhau từ năm 2002, tuy chưa đăng ký kết hôn nhưng có hôn 
nhân thực tế, anh chị lao động tại Hàn Quốc. Đến năm 2007, chị P về nước sinh 
con thứ hai thì đứng tên mua nhà đất tại tổ e, khu vực k, phường T, TP Qui Nhơn 
vì anh V không có mặt ở Việt Nam. Chị P cho rằng nguồn gốc số tiền mua nhà đất 
trên là do bố mang 500.000.000đ từ Bắc Ninh vào Qui Nhơn chị mua nhà đất cho 
chị và là người trực tiếp giao tiền cho phía bán nhà đất này nhưng chị không xuất 
trình được chứng cứ gì chứng minh là không có căn cứ. Phía anh V cho rằng 
nguồn gốc số tiền mua đất tại Qui Nhơn là số tiền anh V chị P đã tích lũy từ khi 
hai vợ chồng lao động tại nước ngoài là có căn cứ và phù hợp. 

Năm 2012, do nhu cầu sinh sống lâu dài tại Bắc Ninh nên anh V, chị P đã 
cùng đứng tên trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho ông Bảo, bà 
Liên. Việc này thể hiện anh V, chị P cùng thống nhất coi đó là tài sản chung và 
cùng định đoạt tài sản đó. Số tiền bán nhà đất tại Qui Nhơn, lúc đầu là do chị P 
quản lý, sau đó chị P chuyển tiền sang cho anh V quản lý, không có tranh chấp gì. 
Sau đó vợ chồng cùng thống nhất mua đất tại Bắc Ninh đứng tên anh V chị P 
trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chị P ban đầu thừa nhận thửa đất số n, 
tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc 
Ninh là tài sản chung vợ chồng, nhưng sau đó chị P thay đổi lời khai và cho rằng 
đây là tài sản riêng của chị là không có căn cứ. Việc mua đất và làm các thủ tục 
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất mang tên anh V chị P đều là tự 
nguyện, thống nhất và không xảy ra tranh chấp. Ý chí của các bên đều thừa nhận 
đó là tài sản chung nên mới thống nhất đứng tên cả anh V và chị P trong giấy 
chứng nhận quyền sử dụng trên thửa đất số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 tại 
đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh. 



 5 

Khối tài sản trên được hình thành trong thời kỳ hôn nhân, có công sức đóng 
góp của anh V, chị P là tài sản chung vợ chồng. Nay anh V và chị P ly hôn, tài sản 
chung là quyền sử dụng thửa đất số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 tại đường H, 
khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh cần được chia đôi. Do chị P hiện nay ở nhờ 
nhà bố mẹ đẻ, anh V có nguyện vọng để chị P lấy phần đất và trích trả anh bằng 
tiền, nên cần giao cho chị P quản lý sử dụng thửa đất số n, tờ bản đồ số m, diện 
tích 81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh, nhưng chị P phải 
trích trả anh V ½ giá trị thửa đất là 1.620.000.000đ. Vì vậy, kháng cáo của chị P là 
không có căn cứ, không được chấp nhận. 

Tuy nhiên, tại phần xét thấy của bản án sơ thẩm nhận định “chị P có nghĩa 
vụ trích trả anh V 1.610.000.000đ là chưa chính xác, phần Quyết định  tuyên “chị 
P có nghĩa vụ trích trả anh V 1.620.000.000đ” là đúng với ½ giá trị thửa đất, 
nhưng số tiền viết bằng chữ bị thiếu cần rút kinh nghiệm. Mặt khác, bản án sơ 
thẩm không tuyên nghĩa vụ thi hành án của đương sự là thiếu sót, cần sửa để bảo 
đảm quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự. 

Về án phí: chị P không phải chịu 200.000đ tiền án phí dân sự phúc thẩm. 
Bởi các lẽ trên, 
Căn cứ khoản 2 Điều 308 Bộ luật tố tụng dân sự   

QUYẾT ĐỊNH: 

Không chấp nhận kháng cáo của chị Nguyễn Thị P. 
Sửa bản án sơ thẩm, áp dụng Điều 33, 55, 59, 81 Luật Hôn nhân và gia 

đình; Pháp lệnh án phí, lệ phí Tòa án xử:  
1. Về quan hệ hôn nhân: Công nhận việc thuận tình ly hôn giữa anh Nguyễn 

Thành V và chị Nguyễn Thị P. 
2. Về con chung: Công nhận sự thỏa thuận anh Nguyễn Thành V nuôi con 

chung Nguyễn Thành N Y, sinh ngày 10/6/2002, chị Nguyễn Thị P nuôi con 
chung Nguyễn Thành P L, sinh ngày 05/5/2007. Việc cấp dưỡng nuôi con không 
đặt ra. 

3.Về tài sản chung: xác nhận thửa đất số n, tờ bản đồ số m, diện tích 81m2 
tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh mang tên anh Nguyễn Thành 
V và chị Nguyễn Thị P là tài sản chung của anh V, chị P. 

Giao cho chị Nguyễn Thị P được quyền sử dụng thửa đất số n, tờ bản đồ số 
m, diện tích 81m2 tại đường H, khu D, phường V, thành phố Bắc Ninh có giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất mang tên anh Nguyễn Thành V và chị Nguyễn Thị 
P, nhưng chị P phải có nghĩa vụ trích trả anh Nguyễn Thành V 1.620.000.000đ 
(Một tỷ sáu trăm hai mươi triệu đồng chẵn). 

Kể từ ngày người được thi hành án có đơn yêu cầu thi hành án bên phải thi 
hành án còn phải chịu một khoản tiền lãi suất theo quy định của Điều 357 và Điều 
468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án. 
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Trong trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 
2, Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành 
án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyên 
thi hành án theo quy định tại các Điều 6, Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân 
sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án 
dân sự. 

3. Về án phí: Chị P, anh V mỗi người phải chịu 60.600.000đ (sáu mươi triệu 
sáu trăm nghìn đồng) án phí chia tài sản chung. Anh V phải chịu 200.000đ án phí 
ly hôn sơ thẩm. Xác nhận anh V đã nộp 200.000đ tại biên lai thu số 01287 ngày 
18/3/2016 và số tiền 25.500.000đ tại biên lai thu số 01364 ngày 27/4/2016 tại Chi 
cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh. 

Chị Nguyễn Thị P không phải chịu án phí dân sự phúc thẩm. Xác nhận chị P 
đã nộp 200.000đ tiền tạm ứng án phí phúc thẩm theo biên lai thu số 01530 ngày 
22/8/2016 tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bắc Ninh. 

Bản án này là phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./. 
 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Bắc Ninh; 
- TAND TP Bắc Ninh; 
- Chi cục THADS TP Bắc Ninh; 
- Các đương sự 
- Lưu hs. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Nguyễn Hữu Minh 
 
 

 
CÁC THẨM PHÁN 

 

 
 
 

Ngô Xuân Hải - Hoàng Thị Luận 

THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ 
 

 
 

 
Nguyễn Hữu Minh  

 
 

 


